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LUYỆN TẬP

Câu 1: Hoàn thành các phương trình và phân loại phản ứng sau: 

1.     S    

+     
O2    
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2.     C   

+     
O2   
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3.     H2

+     
O2   
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…………………………………………………………  

4.     P   

+    
 O2  
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5.     Fe    
+     
O2    
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6.     Na   
+     
O2    
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…………………………………………………………

7.     Al   
+     
O2  
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8.     Zn   
+     
O2   
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9.     CH4 
+     
O2   
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10.     KMnO4
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11.     KClO3
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12.     C4H10
+ 
O2
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      …………………………………………………………

13.     Methane
+    
 khí oxygen
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……………………………………………………………………………………………….

14.     ….

+ 
…… 

[image: image28.png]



Iron (II, III) oxide

……………………………………………………………………………………………….

15.     Potassium permanganate
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……………………………………………………………………………………… ………

16.     Khí hydrogen  
+     
Khí oxygen
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……………………………………………………………………………………………….

17.    …….  

+    
 Khí oxygen
[image: image34.png]



diphosphorus pentoxide

……………………………………………………………………………………………….

18.     …..   

+     
Khí oxygen
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zinc oxide

……………………………………………………………………………………………….

19.     Potassium chlorate  
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………………………………………………………………………………………………

20.     …..   

+     
Khí oxygen
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aluminium oxide

……………………………………………………………………………………………..

21.  …………..  
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    potassium chloride 
+ 
khí oxygen

……………………………………………………………………………………………..

22.     ……….  
+     
Khí oxygen
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khí carbonic

…………………………………………………………………………………………….

23.    Khí hydrogen  
+     
………
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Nước

…………………………………………………………………………………………….

24.     ………  
+     
Khí oxygen
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sulfur dioxide

……………………………………………………………………………………………

25.     ………………….
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     Potassium manganate + 
Khí oxygen
+ 
……..

……………………………………………………………………………………… …….

Câu 2: Đốt cháy 6,2g phosphorus trong bình chứa 8,5g khí oxygen tạo thành diphosphorus pentoxide .

a. Phosphorus hay oxygen chất nào còn thừa và số mol chất còn thừa là bao nhiêu?

b. Chất nào được tạo thành? Khối lượng là bao nhiêu? 

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 25,2 g iron trong bình chứa khí O2.

a. Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.

c. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2  đã sử dụng ở  phản ứng trên. (6.72l, 24.5g)

Câu 4: Đốt cháy 2,4g Mg với 8g oxygen. Hãy cho biết:

a. Chất nào còn dư, khối lượng bao nhiêu?

b. Khối lượng sản phẩm tạo thành?
CHƯƠNG 5 – HYDROGEN – NƯỚC

BÀI 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HYDROGEN
I. Tính chất vật lí của hidro
-H2 là chất khí, không màu.

-Khí H2 nhẹ hơn không khí.
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( H2 là chất khí nhẹ nhất trong tất cả các chất khí.

- H2 là chất tan ít trong nước.
II. Tính chất hóa học:

1. Tác dụng  với oxi.

- Phương trình hóa học:

2H2 + O2 
[image: image52.wmf]o
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- Hỗn hợp khí H2 và O2 là hỗn hợp nổ. Hỗn hợp sẽ gây nổ mạnh nhất khi trộn 
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2. Tác dụng  với CuO.

Phương trình hóa học

CuO +H2   
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Cu+H2O

 (đen)                  (đỏ)

Nhận xét: Khí H2 đã chiếm nguyên tố O2 trong hợp chất CuO.

Kết luận: Khí H2 có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, H2 không những kết với oxi ở dạng đơn chất mà còn kết hợp với oxi ở dạng hợp chất.

III. Ứng dụng : SGK
Bài tập về nhà: 1,4/109 – SGK

BÀI 33: ĐIỀU CHẾ KHÍ HYDROGEN – PHẢN ỨNG THẾ

I. ĐIỀU CHẾ  H2
1. Trong phòng thí nghiệm:
-Khí H2 được điều chế bằng cách: cho axit (HCl, H2SO4(l)) tác dụng  với kim loại (Zn, Al, Fe, …)

-Phương trình hóa học:

Zn + 2HCl →ZnCl2+H2
-Nhận biết khí H2 bằng que đóm đang cháy.

-Thu khí H2 bằng cách:

+Đẩy nước.

+Đẩy không khí.
2. Trong công nghiệp.

(HS tự đọc thêm)

(SGK/ 115)

II. PHẢN ỨNG THẾ.

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của 1 nguyên tố trong hợp chất.

Ví dụ:     

Fe + 2HCl → FeCl2 +H2 
Bài tập về nhà: 2,5/117 – SGK
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